
STT Mã số Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ Thành viên tham gia
Thời gian 

thực hiện

Cơ quan 

chủ quản

1
NVQG-

2014/11

Khai thác và phát triển nguồn gen 

Hoàng bá (Phellodendron 

amureanse Rupr.) và Sơn đậu 

(Sophora tonkinensis Gagnep.) tạo 

nguyên liệu làm thuốc

TS. Bùi Lan Anh

Vũ Quốc Thành

Trần Ngọc Ngoạn

La Quang Độ

Nguyễn Thúy Hà

Bùi Nữ Hoàng Anh

Đỗ Hoàng Chung

Nguyễn Thu Hằng

Đỗ Thanh Phúc

Phan Thúy Hiền

01/2014-

12/2017
Bộ KH&CN

2
NVQG-

2014/04

Nghiên cứu và phát triển nguồn 

Gen chè trung du búp tím ở khu 

vực phía Bắc Việt Nam.

TS. Dương Trung 

Dũng

Đặng Văn Thư

Trần Ngọc Ngoạn

Đỗ Thị Ngọc Oanh

Nguyễn Viết Hưng

Nguyễn Hữu Thọ

Phạm Quốc Toán

Đỗ Thị Việt Hà

Trần Xuân Hoàng

Nguyễn Thị Bình

01/2014-

12/2017
Bộ KH&CN

3
NVQG-

2014/05

Khai thác và phát triển nguồn gen 

Sa Mộc dầu (Cunninghamia 

konishii Hayata) tại tỉnh Hà Giang

TS. Hồ Ngọc Sơn

Nguyễn Thu Hoàn

Trần Quóc Hung

Đỗ Hoàng Chung

Lê Sỹ Hồng

Trần Thị Hương Giang

Lương Thị Anh

Nguyễn Thị Thoa

Nguyễn Tiến Hiệp

Đồng Anh Đài

01/2014-

12/2017
Bộ KH&CN

4
NVQG-

2014/15

Khai thác và phát triển giống gà 

cáy củm tại Cao Bằng và Hà Giang
TS. Bùi Thị Thơm

Ma Thị Trang

Trần Văn Phùng

Nguyễn Văn Mão

Giang Ngọc Thăng

Nguyễn Văn Trụ

Nguyễn Văn Hiên

Nguyễn Thị Thúy Mỵ

Nguyễn Hung Quang

Từ Trung Kiên

01/2014-

12/2017
Bộ KH&CN

5
NĐT-

2014/16

Hợp tác nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ sóng điện cao tần diệt trừ mọt 

gạo tại Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Lân

Hoàng Thị Bích Thảo

Trần Văn Điền

Nguyễn Thế Hùng

Lê Việt Hồng

Nguyễn Hữu Nghị

Lương Hùng Tiến

Nguyễn Viết Hưng

Thái Thị Ngọc Trâm

Nguyễn Thị Quỳnh

3/2014-

02/2017

Gia hạn 12 

tháng

Bộ GD&ĐT
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